
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I- TIẾNG ANH 10 - Năm học 2019-2020
I. MULTIPLE CHOICE (7.2 pts)

	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ, KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VDT
	VDC
	

	2
	Phonetics
(Các âm thuộc Unit 2,4,5,6)  
	2
	
	
	
	

	6
	Grammar
(các điểm ngữ pháp từ Unit 1 đến U.7)
	4
	2
	
	
	

	6
	Vocabulary
(Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ)
	3
	3
	
	
	

	2
	Communication
(Các nội dung giao tiếp thuộc chương trình)
	
	
	2
	
	

	4
	Cloze text

(Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn)
	2
	2
	
	
	

	4
	Reading comprehension
(Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu)
	1
	2
	1
	
	

	II. WRITING (2.8 pts)

	3
	Sentence combination 

(Các nội dung kiến thức về cụm giới từ chỉ nguyên nhân, nhượng bộ; thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn; đại từ quan hệ; which as connector)
	
	1
	1
	1
	

	4
	Sentence transformation 

(Các nội dung kiến thức về “Used to”; To-infinitive & Gerund; Wh-question; “Be going to” và thì hiện tại tiếp diễn hàm nghĩa tương lai; bị động hiện tại hoàn thành, cụm giới từ)
	
	1
	2
	     1
	


